KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
GIA ĐÌNH CỦA BÉ-NGÀY HỘI CỦA CÔ GIÁO.
LỚP 4 TUỔI B
(Thự chiện trong 4 tuần: Từ ngày 3/11 đến ngày 28/ 11/ 2025)
                                                                           GV: Cao Thị Hà
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động


		Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT7. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm, một số hành động nguy hiểm, trường hợp nguy hiểm và gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp
	- Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch
- KNS: Không đi theo người lạ, không nhận quà của người lạ.
+Kỹ năng phòng tránh điện giật.

	-Hoạt động chiều: 
+KNS: Kỹ năng phòng tránh điện giật.



	MT11.Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể trong các vận động: Trườn, bò, trèo.
	- Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế.                                                   
* Trò chơi vận động: 
- Bò qua ống dài...
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic
	Hoạt động học:
- Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế.                                                   

	MT12. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.

	- Bật liên tục về phía trước.                                                                - Nhảy lò co 3m. 
* Trò chơi vận động: 
- Nhảy bao bố
- Chạy tiếp sức
- Nhảy tiếp sức
- Kẹp bóng bằng bụng
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic...
	Hoạt động học
- Bật liên tục về phía trước.                                                                
- Nhảy lò co 3m.
-TC:VĐ    - Nhảy bao bố
      - Kẹp bóng bằng bụng
    - Chạy tiếp sức
 Hoạt động ngoài trời: 
· Giao lưu trò chơi  vận động  
-Giao lưu Erobich                                   

	MT13.Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.
	- Ném trúng đích ngang (2m)
* Trò chơi vận động: 
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic
	-Hoạt động học      
  -- Ném trúng đích ngang (2m)

                                            

	Lĩnh vựcp hát triển nhận thức

	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Trẻ biết  sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản
	-  Làm một số hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm đơn giản
Ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn 
+Thả vật chìm nổi. 
+Pha màu nước, pha đường, muối.
+ Trải nghiệm:  Pha nước chanh,....
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường
	-Hoạt động ngoài trời: 
+Thả vật chìm nổi. 
-Hoạt động trải nghiệm
+Pha màu nước, pha đường, muối.
+ Sự hòa tan của muối, đường (Steam:) 



	MT 23. Trẻ nói được họ, tên, tuổi, giới tính của bản thân; họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem tranh, ảnh. Nói được địa chỉ gia đình mình. Biết được nhu cầu gia đình cần.
	- Họ tên, tuổi, giới tính,
- Những người thân yêu trong gia đình
- Nhu cầu gia đình
- Đồ dùng trong gia đình
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís
-Trò chuyện sáng Những người thân yêu trong gia đình
	Hoạt động học
-Những người thân yêu trong gia đình
- Nhu cầu gia đình
- Đồ dùng trong gia đình
- Trò chuyện sáng : Những người thân yêu trong gia đình (Phương pháp Unis)


	. MT26.  Kể tên và nói được đặc điểm một số ngày lễ hội
	-  Nhận biết các hoạt động trong ngày hội trong trường mầm non và lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước: 
+ Vui ngày hội cô giáo(20/11)
	Hoạt động học:
+ Vui ngày hội cô giáo(20/11)




	MT28. Quan tâm đến chữ số, số lượng . Sử dụng các số từ 1-5 để chỉ số lượng, số thứ tự. Nhận biết ý nghiã các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày
	- Đếm đến 3, tao nhóm có số lượng 3, nhận biết chữ số 3 (số 3 tiết 1)

	Hoạt động học
+ Số 3 (tiết 1)
+Trò chơi:Tìm nhóm có số lượng 3, tô màu số 3, Tạo hình chữ số 3
(Ứng dụng Montessori
-Hoạt động góc:
Tạo nhóm có số lượng 3, xếp chữ số 3

	MT29. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 
Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.
	- Đếm trên đối tượng  trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
- Mối quan hệ hơn kém nhau trong phạm vi 3 (số 3 tiết 2)

	-Hoạt động học
+Số 3 (tiết 2)
+ Trò chơi: So sánh số lượng hai nhóm đối
tượng trong phạm vi 3
-Tìm số lượng tương ứng với chữ số 3 (Ứng dụng Montessori)
-Hoạt động góc : Tạo nhóm có số lượng ít hơn 3, xếp hột hạt thành chữ số 3


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ


	MT38. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi.
	Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với chủ đề:
+ Thơ* Gia Đình Bé- Ngày hội của cô giáo.
+ Em yêu nhà em (Đoàn Thị Lam Luyến) ,Thăm nhà bà (Như Mạo), Lấy tăm cho bà (Định Hải), Cô giáo của con(Hà Quang) Mẹ của em (Trần Quang Vĩnh) 
	-Hoạt động học: 
-Thơ:
-  Mẹ của em (Trần Quang Vĩnh)
-Thăm nhà bà, 
 (Như Mạo)
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
-Cô giáo của con(Hà Quang)
-Em yêu nhà em , gió từ tay mẹ


	MT39. Biết lắng nghe kể chuyện và đặt câu hỏi theo nội dung chuyện. Kể lại sự việc theo trình tự. 

	- Kể lại một vài tình tiết cua câu chuyện đã được nghe
- Kể lại các sụ việc đã gặp, đa xẩy ra.
- Kể lại sụ việc theo trình tự thời gian
	-Thể hiện trong các tiết truyện thông qua hoạt động học., 
-Hoạt động góc. Kể lại các sự việctheo trình tự
-Hoạt động chiều:Tập kể lại chuyện: “Tích chu”


	MT40. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện
 - Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng anh phù hơp với độ tuổi..
	* Gia Đình Bé- Ngày hôi cô giáo
+ Thỏ dọn nhà, Tích chu (Phỏng Theo Sự Tích Chim Cu); Cô bé quàng khăn đỏ,   Một bó hoa tươi thắm (Sưu tầm),Ngôi nhà ngọt ngào( Vũ Bội Tuyển) Củ cải trắng( Kim Tuyến)
	-Hoạt động học: 
Truyện: Tích chu. 
+ Thỏ dọn nhà,
-Hoạt động góc:
+Kẻ truyện rối tay truyện: Tích chu
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
Cô bé quàng khăn đỏ,   Một bó hoa tươi thắm (Sưu tầm),
Ngôi nhà ngọt ngào( Vũ Bội Tuyển) Củ cải trắng( Kim Tuyến)


	Lĩnh vực phát triển tình cảm- xã hội

	MT50. Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói; Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở
	- Lăng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.
- Lắng nghe bố mẹ, ông bà, cô giáo và  các bạn nói trong ki giao tiếp. 
- Lăng nghe ý kiến của người khác trong các hoạt động tập thể.
- Chờ đến lượt, hợp tác
SEL: Biết ơn cô giáo của con
	Hoạt động chiều.
SEL: Biết ơn cô giáo của con
-- Hoạt động đón  - trả trẻ: 
+ Cô trò chuyện thông qua việc cho trẻ xem các video về tình huống chào hỏi, xưng hô, lễ phép với người lớn từ đó giáo dục trẻ để trẻ có thói quen tốt.
- Lắng nghe bố mẹ, ông bà, cô giáo và  các bạn nói trong ki giao tiếp


	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT 53: Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh gợi cảm các bài hát bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	-Hoạt động mọi lúc mõi nơi
-Trẻ thể hiện được âm thanh cảm xúc của các bài hát

	MT54. Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc.
- Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi
	 - Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc theo chủ đề:
Nghe hát, nghe nhạc các bài theo chủ đề:
  * Gia Đình - Ngày hôi cô giáo.
+ Mẹ ơi có biết,  Bàn tay mẹ (Bùi Đình Thảo), Cho con (Phạm Trọng Cầu),  Chỉ có một trên đời (Trương Quang Lực) +Thương lắm thầy cô ơi(Lê Vĩnh Phúc)

	
-Hoạt động học: 
Nghe hát:
+Bàn tay mẹ,(Bùi Đình Thảo) cho con,( Phạm Trọng Cầu) 
+.Mẹ ơi có biết
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
+Chỉ có một trên đời,
+Thương lắm thầy cô ơi(Lê Vĩnh Phúc)
+ Ba ngọn nến lung linh








	MT55. Trẻ Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). . 
Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát, biết vận động một số bài hát qua các chủ đề.
+ Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
+ Sử dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
* Gia Đình Bé - Ngày hội của cô giáo
+ Cả nhà thương nhau (Phạm Tuyên), Múa cho mẹ xem (Xuân Giao), Cháu yêu bà (Xuân Giao), Bàn tay mẹ ( Bùi Đình Thảo),  Cô và mẹ.   Nhà của tôi.

	-Hoạt động học:
Dạy hát: 
+Nhà của tôi
VĐTTC: Cả nhà thương nhau. (Phạm Tuyên)
-VĐMMH: Múa cho mẹ xem (Xuân Giao),
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
Bàn tay mẹ, ( Bùi Đình Thảo),  mẹ yêu không nào, 
-Cháu yêu bà (Xuân giao)
Trò chơi
+ai nhanh nhất
+Những nốt nhạc vui
+ai đang hát
-Bước nhảy vui nhộn

	MT56. Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên được cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm+ Làm đèn lồng
	- Chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét:
* Các hoạt động ứng dụng Steam
+ Làm quà tặng cô, Steam)

	Hoạt động học:
+ Làm quà tặng cô giáo. (ứng dụng Steam)



	MT57. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục; Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục



	- Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục:
+ Vẽ và tô màu người thân trong gia đình
+Vẽ và tô màu ngôi nhà.
*Thủ công:
+ Cắt dán ngôi nhà
+ Làm khung ảnh gia đình
-Làm bưu thiếp tặng cô giáo
	-Hoạt động học: 
++Vẽ, tô màu người thân trong gia đình.
-Hoạt động chiều:
+Vẽ và tô màu ngôi nhà.
+ Cắt dán ngôi nhà
+ Xé dán trang trí bình hoa tặng cô.
Làm khung ảnh gia đình,.
-Hoạt động góc
-Làm bưu thiếp tặng cô giáo
+Vẽ và tô màu ngôi nhà
-Hoạt độn gmọi lúc mọi nơi: 
-Vẽ theo ý thích.
- Vẽ ngôi nhà bé ở, vẽ đồ dùng gia đình


	MT 59. Phối hợp các các kỹ năng xếp hình tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	 -  Xếp chồng, xếp cạnh  tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau: Xếp nhà, xếp cổng, xếp đường đi, xếp hình phương tiện giao thông, xếp chuồng con vật, xếp hột hạt tạo hình bông hoa....

	-Hoạt động góc:
-Hoạt động mõi lúc mõi nơi
-Trẻ biết xếp chồng xếp cạnh các màu sắc kiểu dáng khác nhau tạo thành ngôi nhà , cổng vào, đường đi... 

	MT 61.  Ngoại ngữ: Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao  tiếp đơn giản, quen thuộc. 
- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa
- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm quen;
- Nhắc lại, đọc theo được một số bài vần, bài thơ; Hát theo, hát được một số bài hát đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
* Chủ đề Gia đình:
- Từ vựng: Mom (Mẹ); dad (bố); baby (em bé); Grandpa (Ông); Grandma (Bà); Brother (Anh/em trai); sister (Chị/em gái); family (Gia đình)
- Cấu trúc: "Ilovemygrandpa/grandma/\nbrother/sister    ...."(Tôi yêu ông/bà/\nanh/chị/em.... của tôi)
- Bài hát: Finger song

	-Trong các hoạt động chiều
- Hoạt động mọi lúc mội nơi


	MT 62. Aerobic:
   - Trẻ tập được các động tác đơn, động tác liên kết và làm quen với các động tác phối hợp, di chuyển đội hình, 7 động tác cơ bản Aerobic, làm quen với cách di chuyển và tự tin biểu diễn trước đám đông.
   - Trẻ nghe được nhịp nhạc, bài hát
 và thực hiện được các động tác theo nhạc.
   - Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, sóng thân,
   - Vũ đạo và nghệ thuật: làm quen với các bước nhảy (di chuyển kết hợp tay, di chuyển phối hợp 7 bước cơ bản).
   - Tư thế thể dục: Đứng - quỳ - ngồi - nằm.
   - Trẻ thực hiện được một số bài tập về độ dẻo, trẻ tập luyện cách hít thở và các động tác thăng bằng tĩnh: căng cơ, các tư thế cơ bản hỗ trợ động tác (tư thế nằm, ngồi, quỳ, đứng).


	- Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
 -Diễu hành, chạy bộ, nhảy co duổi, lắc hông, đánh tay: Rước đèn tháng tám, Vui đến trường, Đi học
- Nâng gối, đá chân, động tác kết hợp, diễu hành vỗ tay, chạy bộ đánh tay: Pikachu, Em bé khoẻ em bé ngoan
-  Đá chân, nhảy cách quảng, dẻo lưng, dẻo lườn, di chuyển ngón chân: Bông hồng tặng cô, Nhà mình rất vui
- Tách khép chân Jack, kết hợp chạy bộ và chạy co duỗi, dẻo bụng: Jingle bell mix, Anh phi công ơi
- Nhảy chéo chân trước sau Lunge, kết hợp nhảy co duỗi nâng gối, xoạc ngang: Liên khúc chú ếch con và con cào cào, Baby shark
- Nâng đầu gối kết hợp đá chân, thăng bằng ngang, thăng bằng đứng, nhún bước ngang: Quả gì, Chúc tết, Happy new year
- Kết hợp di chuyển bằng ngón chân và vũ đạo tay, kết hợp tách ngang và nhảy trước sau: Chiếc thuyền nan, Anh phi công ơi
-  Kết hợp tách ngang và nhảy trước sau, xoạc dọc, dẻo lưng, tư thế quỳ: Supermen ( nhạc thái), Nắng sớm, Gummy bear
- Động tác nằm uốn dẻo, trường dẻo, chân kết hợp vũ đạo tay: Những lá thuyền ước mơ, Ponytail, Dựng bài cuối năm.
	Trong các hoạt động chiều
- Hoạt động mọi lúc mội nơi
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